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Tóm tắt 

Hiện nay, Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tạo ra nhiều cơ hội trong hoạt động của không chỉ 

doanh nghiệp lớn mà còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), vì các DNVVN có lợi thế 

đó là rất linh hoạt trong việc thay đổi và thích nghi với các áp lực về kinh tế và nhu cầu về thị 

trường. Qua đó, AI không chỉ hỗ trợ DNVVN phát triển mà còn có tác động sâu sắc đến việc 

đổi mới mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp này. Nghiên cứu này sẽ đề cập đến thực 

trạng các DNVVN ở Việt Nam kết hợp với kết quả nghiên cứu được từ tác động của AI đối với 

đổi mới mô hình kinh doanh ở 3 nước Thái Lan, Đức, Mỹ từ đó đưa ra các đề xuất nhằm giúp 

DNVVN Việt Nam tận dụng được sức mạnh của AI để tạo ra giá trị kinh doanh và tính bền 

vững của nền kinh tế.  

Từ khóa: doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình kinh doanh, trí tuệ nhân tạo 

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE BUSINESS 

MODELS INNOVATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

Abstract.  

Artificial intelligence, referred to as AI (Artificial Intelligence), can generate many 

opportunities not only for large organizations but also for small and medium enterprises 

(SMEs), because SMEs have the advantage of being flexible in changing and adapting to 

economic pressure and market needs. Thereby, in addition to helping SMEs develop, AI 

(Artificial Intelligence) has a profound impact on their business model innovations (BMI). By 

looking at the current state of SMEs in Vietnam along with the findings of AI’s effects on BMI 
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in Thailand, Germany, and the United States, this study will propose suggestions on how 

Vietnamese SMEs may utilize the power of AI to create business value and economic 

sustainability. 

Keywords: small and medium enterprise, business models, artificial intelligence 

1. Giới thiệu  

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) hiện đang giữ vai trò tối quan trọng trong nền kinh tế 

toàn cầu khi chúng góp phần thúc đẩy cạnh tranh và khuyến khích cho ra đời các sản phẩm, kỹ 

thuật ngày một đổi mới sáng tạo (Robu, 2013). Thống kê ở hầu hết các quốc gia trên thế giới 

cho thấy rằng DNVVN hoàn toàn chiếm ưu thế trong nền kinh tế, đại diện cho hơn 99% số 

công ty, và từ đó có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung việc làm cũng như tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) (Savlovschi & Robu, 2011). Ngoài ra, DNVVN là cái nôi của những ý tưởng mới 

và luôn cố gắng kết hợp các quy trình mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên việc sử dụng tài 

nguyên một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, các DNVVN không ngừng tìm kiếm giải pháp để đạt 

được mục đích tối ưu này cho doanh nghiệp, và áp dụng Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence 

- AI) trong đổi mới mô hình kinh doanh là một lựa chọn không còn xa lạ (Lee và cộng sự, 

2019). 

Bài nghiên cứu sẽ phân tích tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) lên 

đổi mới mô hình kinh doanh của DNVVN thông qua việc phân tích ảnh hưởng của AI lên đổi 

mới mô hình kinh doanh ở 3 nước Thái Lan, Đức và Mỹ, kết nối với cơ hội và thách thức mà 

DNVVN Việt Nam đang phải đối mặt nhằm đưa ra các đề xuất để tăng lợi thế cạnh tranh cho 

những doanh nghiệp này. 

 

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - AI) 

Theo Bini (2018), khái niệm đầu tiên của AI được đặt nền móng vào những năm 1950, khi 

này nó còn là một lý thuyết đơn giản về trí tuệ con người được thực hiện bởi máy móc hiện đại. 

Trong thời đại ngày nay, do sự phát triển vượt bậc của công nghệ và việc gia tăng mạnh mẽ của 

các tập dữ liệu lớn (big data), AI đã biến chuyển từ một khái niệm thuần lý thuyết thành ứng 

dụng hữu hình với quy mô chưa từng thấy (Topol, 2019). 

Một điều hiển nhiên rằng, khái niệm của AI đã và đang thay đổi theo thời gian nhờ vào tốc 

độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Theo Joost và cộng sự (2002), thay vì tập trung vào khái niệm 

tổng quát, ta có thể tổng hợp các định nghĩa và phân loại AI thành 4 danh mục như sau: (1) Hệ 

thống có khả năng suy nghĩ giống như con người; (2) Hệ thống có khả năng hành động giống 

như con người; (3) Hệ thống có khả năng suy nghĩ theo logic; và (4) Hệ thống có khả năng hành 

động theo logic. 

2.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Bảng 1: Định nghĩa Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World 

Bank) 

Loại doanh 

nghiệp 

Số lượng 

nhân viên 

Tổng tài sản  Tổng doanh thu hàng 

năm 



  

 FTU Working Paper Series, Vol. 2 No. 2 (11/2023) | 3       

Vừa >50; 

≤ 300 

> 3 triệu USD 

≤ 15 triệu USD 

or > 3 triệu USD 

≤ 15 triệu USD 

Nhỏ >10 

≤ 50 

> 100 nghìn USD 

≤ 3 triệu USD 

or > 100 nghìn USD 

≤ 3 triệu USD 

Nguồn: Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC)  

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 

2021), nếu doanh nghiệp có không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ 

đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 

doanh nghiệp có không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc 

tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng là doanh nghiệp có quy mô vừa. Định nghĩa 

trên áp dụng cho tất cả các ngành trừ thương mại và dịch vụ. Đối với ngành thương mại và dịch 

vụ, doanh nghiệp nhỏ có không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ 

đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng, doanh nghiệp vừa có không quá 100 

người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không 

quá 100 tỷ đồng. 

2.3. Mô hình kinh doanh 

Theo Hummel và cộng sự (2010), mô hình kinh doanh là cấu trúc, là các nguồn lực và cơ 

sở hạ tầng để doanh nghiệp có định hướng về các hoạt động của mình. Ngoài ra nó còn đại diện 

cho các phương tiện có giá trị nhằm kiếm lợi nhuận từ sự phát triển công nghệ hoặc ý tưởng 

đổi mới và cho phép tạo ra và nắm bắt giá trị từ các sáng kiến kinh doanh kỹ thuật số. Theo 

Grabowska & Saniuk (2022), với những điều kiện thay đổi trong hành vi kinh doanh, Công 

nghiệp 4.0 đồng nghĩa với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới do đó đã đặt ra 

cho các doanh nghiệp những thách thức lớn. Điều này được phản ánh trong việc tạo ra các mô 

hình kinh doanh mới để thúc đẩy sự đổi mới, tổ chức lại nhanh chóng các quy trình và điều 

chỉnh linh hoạt các hoạt động của công ty. 

2.4. Đổi mới mô hình kinh doanh 

Các học giả gần đây đã đồng ý rằng đổi mới mô hình kinh doanh (Business model 

innovation - BMI) được mô tả như việc đổi mới tổ chức thông qua quá trình tìm kiếm một 

phương thức kinh doanh mới dẫn đến việc cấu hình lại ba yếu tố chính có liên quan đến nhau 

đó là đề xuất giá trị, tạo ra giá trị và cơ chế thu hồi giá trị. Đổi mới mô hình kinh doanh sau đó 

được định nghĩa lại, được biết đến như những thay đổi sáng tạo trong các thành phần của mô 

hình kinh doanh và hoặc các yếu tố liên kết các thành phần này (Björkdahl & Holmén, 2013; 

Foss & Saebi, 2017).  

Đổi mới mô hình kinh doanh vượt trội hơn bất kỳ hình thức đổi mới nào khác, đặc biệt 

được cho là mang lại lợi nhuận cao hơn so với đổi mới sản phẩm hoặc quy trình (Lindgardt và 

cộng sự, 2012) và đổi mới công nghệ là động lực chính cho đổi mới mô hình kinh doanh (Baden-

Fuller & Haefliger, 2013). Một trong những lợi ích chính của đổi mới mô hình kinh doanh là 

nó khó bị sao chép hơn so với đổi mới sản phẩm hoặc quy trình vì các doanh nghiệp dễ sao 

chép sản phẩm nhưng gần như không thể sao chép các hệ thống hoạt động độc nhất. Lợi ích 

của các sản phẩm hoặc quy trình mới thường tương đối dễ bị bác bỏ và dễ bị suy giảm theo thời 
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gian. Ngược lại, đổi mới mô hình kinh doanh có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh (Amit & Zott, 

2012). Theo Dymitrowski & Mielcarek (2021), mặc dù có nhiều kết quả nghiên cứu trái ngược 

nhau về vai trò chung của BMI đối với lợi thế cạnh tranh, nhưng có nhiều tác giả tin rằng BMI 

có tác động tích cực đến lợi thế cạnh tranh của công ty. Nếu các công ty chỉ thực hiện BMI 

hoặc chỉ sử dụng “công nghệ mới” mà không kết hợp 2 yếu tố này lại với nhau thì sẽ có khả 

năng thất bại. Ngược lại, nếu kết hợp BMI và công nghệ mới thì doanh nghiệp có thể đạt được 

kết quả tốt, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.  

 

3. Nghiên cứu tác động AI lên đổi mới mô hình kinh doanh ở các quốc gia 

3.1. Thái Lan 

Dựa trên một bài báo cáo khoa học của Sachin Chitturu và cộng sự được đăng trên tạp chí 

của McKinsey Global Institute (MGI) vào năm 2017, khu vực Đông Nam Á có tiềm năng về 

phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), đặc biệt là các nền kinh tế 

lớn, và Thái Lan cũng nằm trong số các quốc gia đó. Cũng theo Chitturu và cộng sự (2017), các 

nghiên cứu đã ước tính rằng nền công nghệ hiện đang được chứng minh có khả năng tự động 

hóa khoảng một nửa công việc được thực hiện tại các nền kinh tế lớn nhất của ASEAN (ở Thái 

Lan công nghệ hỗ trợ 55% của tất cả các hoạt động). Trên đây cũng là lý do nhóm chúng tôi 

đưa ra và phân tích nghiên cứu tình huống về tác động của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence 

- AI) lên đổi mới mô hình kinh doanh ở Thái Lan. 

Theo (Manh, P. T. , 2022), ThaiBev, một trong những công ty lớn về thực phẩm và đồ uống 

thành công nhất Đông Nam Á, đã bắt đầu triển khai các sáng kiến đổi mới mô hình kinh doanh 

theo hướng bền vững từ năm 2017. Oracle là một trong những dự án đổi mới của ThaiBev, là 

một hệ thống tự động dựa trên AI (Artificial Intelligence) giúp phát hiện các chai rỗng đã qua 

sử dụng bị hư hỏng tại các cơ sở tái chế trước khi gửi các chai có thể tái sử dụng đã được chấp 

nhận đến các nhà máy bia. Bốn camera kiểm tra từng chai từ trên xuống dưới và hai bên. Hệ 

thống phân loại chai thành ba nhóm: có thể tái sử dụng, làm sạch trước khi sử dụng lại và không 

thể tái sử dụng. Đây là một hệ thống tự động hóa kết hợp cả phần mềm và thiết kế kết cấu. Gần 

120.000 chai được chia thành ba nhóm mỗi ngày. Hệ thống tự động của băng tải được liên kết 

với cấu trúc phần cứng, cố gắng loại bỏ các chai không thể tái sử dụng và phân phối các chai 

sạch trước khi tái sử dụng vào các làn khác nhau. 

Theo các chuyên gia của ThaiBev, việc phát triển các dự án đổi mới bền vững như dự án 

Oracle cần có sự hợp tác với các viện nghiên cứu và các đối tác kinh doanh khác. Trong dự án 

này, ThaiBev hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, một trong những trường đại học nổi tiếng 

nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dự án Oracle được cho là sẽ trực tiếp làm tăng hiệu quả 

làm việc của nhân viên ThaiBev, đi từ lao động chân tay lên lao động có tay nghề cao. Các dự 

án đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng bền vững có thể được khẳng định là mang lại lợi 

ích cho ThaiBev về môi trường, tài chính và hiệu suất của nhân viên (Manh, P. T. , 2022)  

3.2. Đức 

Công nghiệp 4.0 là chương trình cải cách của Đức để ngành công nghiệp sản xuất trở nên 

tiên tiến và cạnh tranh cao hơn (Kagermann và cộng sự, 2013) - bằng sự hợp tác giữa ngành 

công nghiệp, học viện và chính phủ (Buer S-V, Strandhagen JO, Chan FT, 2018). Theo R. S. 

Peres và cộng sự (2020), sự thay đổi gần đây đối với hoạt động sản xuất hướng đến khách hàng 
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như một phần của môi trường kết nối của chiến lược Công nghiệp 4.0 khiến AI đang được coi 

là một trong những công nghệ then chốt để đạt được những khả năng này và xác định lại một 

cách đột phá cách thức cấu trúc các quy trình sản xuất và mô hình kinh doanh. Đó cũng là lý 

do nhóm chúng tôi chọn phân tích về công ty sản xuất ở Đức được đề cập bởi Johannes Winter 

(2023).  

Trong một công ty sản xuất, ở cấp độ phân xưởng thì thường các loại máy móc được cung 

cấp bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau nên thường nằm trên các nền tảng khác nhau và hoàn 

toàn riêng biệt. Điều này đã ngăn cản doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên toàn 

bộ chuỗi giá trị. Để giải quyết vấn đề này, với cửa hàng ứng dụng dành cho các nhà máy thông 

minh, một nền tảng công nghiệp được tạo ra với các điểm tích hợp cũng như giao diện cho phép 

trao đổi dữ liệu mở về công nghệ trong sản xuất. Các sản phẩm và máy móc thông minh được 

kết nối qua Internet ngay cả sau khi rời khỏi nhà máy và trao đổi một lượng lớn dữ liệu trong 

quá trình sử dụng trên cửa hàng ứng dụng. Dữ liệu lớn này được tinh chỉnh thành dữ liệu thông 

minh, sau đó có thể được sử dụng để kiểm soát, duy trì hoặc tiếp tục phát triển và cải thiện các 

sản phẩm và dịch vụ thông minh. Sau đó, các công cụ tiên tiến được sử dụng để phân tích và 

dự đoán dựa trên dữ liệu như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) và học máy để ngày 

càng đạt được độ chính xác khi sử dụng trong gần như là thời gian thực.  

Áp dụng công nghệ AI vào cửa hàng ứng dụng giúp doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh 

doanh, cải thiện đề xuất giá trị và từ đó tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc dễ dàng trao đổi 

thông tin giữa các nhà sản xuất cũng như mua hoặc bán các giải pháp kỹ thuật số. Ngành công 

nghiệp sản xuất có thể đánh giá dữ liệu một cách linh hoạt trong toàn bộ quá trình sản xuất và 

có thể cung cấp dữ liệu đó cho khách hàng của họ.  

3.3. Mỹ 

Mỹ là nền kinh tế quốc gia lớn nhất thế giới, với mức thu nhập và mức độ đổi mới cao 

(Economy & Trade). Theo Innovation, khả năng tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh quốc tế của 

Mỹ phụ thuộc phần lớn vào đổi mới. Thông qua sự quy mô và lan rộng của AI (Artificial 

Intelligence), theo Sudhir Allam, AI (Artificial Intelligence) đang ngày càng trở nên quan trọng 

đối với sự đổi mới của quốc gia này. Đó là lý do nhóm chúng tôi phân tích về Netflix - công ty 

dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ như một ví dụ điển hình về những tác động 

tích cực của AI đối với việc đổi mới mô hình kinh doanh (Otero & Xylouri, 2016; Rastogi và 

cộng sự, 2023). 

Hành trình của Netflix bắt đầu từ năm 1997 với mô hình kinh doanh đầu tiên hướng tới 

những khách hàng xem phim tại gia bằng cách cung cấp dịch vụ cho thuê DVD qua đường bưu 

điện. Giữa những năm 2000, Netflix đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng phát trực tuyến 

sau khi nhận thấy xu hướng mới từ người dùng và sự chuyển đổi công nghệ trong thị trường. 

Mô hình kinh doanh mới hướng đến 2 tệp khách hàng mục tiêu, từ đó tạo ra các nguồn thu: phát 

trực tiếp trong và ngoài nước. Giờ đây các dịch vụ của của Netflix không còn bị giới hạn, mọi 

khách hàng đều có thể tiếp cận với những nội dung chất lượng ngay lập tức chỉ qua Internet 

thay vì tốn thời gian nhận và trả DVD qua bưu điện. Tháng 10 năm 2013, công ty ghi nhận 

doanh thu năm tăng 22% như một dấu hiệu thành công của mô hình kinh doanh mới. Áp dụng 

AI (Artificial Intelligence) là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong Đổi mới mô hình 

kinh doanh của Netflix. AI (Artificial Intelligence) giúp đề xuất những chương trình truyền 

hình và phim phù hợp dựa trên lịch sử xem và sở thích của khách hàng. Trong mảng sáng tạo 
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nội dung, AI (Artificial Intelligence) được sử dụng để phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định về 

các nội dung sẽ sản xuất, cũng như các đạo diễn và diễn viên sẽ hợp tác. Ngoài ra, các thuật 

toán AI (Artificial Intelligence) giúp phát hiện và xử lý các nội dung phản cảm hay vi phạm 

bản quyền; tối ưu hóa chất lượng video dựa trên tốc độ mạng, thiết bị và các yếu tố khác của 

người dùng nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất. Nhìn chung, Netflix đã áp dụng AI 

(Artificial Intelligence) để cải thiện trải nghiệm của người dùng theo nhiều cách. Điều này đã 

giúp Netflix trở thành một trong những dịch vụ phát trực tuyến video phổ biến nhất trên thế 

giới. 

Đổi mới mô hình kinh doanh đã giúp Netflix thành công nắm bắt cơ hội thị trường và tạo 

ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Điều đó tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của 

công ty, cụ thể Netflix đã tăng giá trị cổ phiếu của mình từ mức khiêm tốn $7 (tháng 5 2002) 

đến $353 (tháng 1 2014). Tóm lại, Netflix là một ví dụ thú vị để chúng ta học hỏi về cách ứng 

dụng AI (Artificial Intelligence) để đổi mới mô hình kinh doanh, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh 

và tăng hiệu quả hoạt động.  

 

4. Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê thực hiện vào 5/2023 các doanh nghiệp nước 

ta chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước, thu hút 

khoảng 32% tổng nguồn vốn, tạo ra doanh thu thuần chiếm khoảng 26% tổng doanh thu thuần 

của khối doanh nghiệp. Từ những con số trên có thể thấy, DNVVN chiếm một vị thế quan trọng 

trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp hỗ trợ nói riêng, giúp giải quyết 

việc làm, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy số lượng DNVVN 

chiếm khá lớn nhưng các DNVVN với số lượng lao động và nguồn vốn hạn chế, vì vậy cũng 

dễ bị tổn thương hơn bởi những yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Hiện, 

2023). 

4.1. Cơ hội 

Theo Khảo sát Doanh nghiệp Nhỏ Châu Á - Thái Bình Dương của CPA Australia năm 

2022, Việt Nam đứng đầu danh sách về tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ năm 2022 

(78%). Trong báo cáo e-Conomy SEA 2023, Google, Temasek và Bain & Company đã dự đoán 

rằng Việt Nam sẽ là nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 

2022-2025. Trung tâm Châu Âu về Cạnh tranh số (ECDC) vừa công bố báo cáo Digital Riser 

Report 2021, theo đó, Việt Nam xếp đầu bảng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về mức 

độ tiến bộ về chuyển đổi số (CĐS). Theo Phạm Quốc Trung (2010), với sự phát triển nhanh 

chóng của thương mại điện tử và toàn cầu hóa, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số và 

linh hoạt nhất trong thế giới kinh doanh. Hoạt động của họ chịu trách nhiệm tạo ra hơn 50% 

GDP của toàn thế giới. Khác với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ thay 

đổi và thích nghi hơn với nhu cầu thị trường và áp lực kinh tế. 

4.2. Thách thức  

Trong "Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019" của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), 

Việt Nam đang tụt hậu nghiêm trọng so với các đối thủ cạnh tranh chính trong khu vực về kỹ 

năng kỹ thuật số hiện có. Các kỹ năng Khoa học dữ liệu và Phân tích đang có nhu cầu cao, 

nhưng nguồn cung cực kỳ thấp khiến các nhà tuyển dụng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt 
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nghiêm trọng. Một báo cáo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

năm 2017 cho thấy Việt Nam đến năm 2020 dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hơn 

500.000 nhân viên có kỹ năng Khoa học dữ liệu và Phân tích, điều này có thể làm suy yếu 

nghiêm trọng sự phát triển của ngành CNTT. Nhiều vấn đề được nêu ra ở trên là dấu hiệu của 

một vấn đề lớn hơn gây ra bởi bản chất thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là AI 

(Artificial Intelligence). Theo các cuộc phỏng vấn và khảo sát của Kearney, các doanh nhân ở 

cả 5 nền kinh tế Đông Nam Á (SEA), bao gồm cả Việt Nam đều phải đối mặt với tình trạng 

thiếu nhân tài giống nhau. Theo Danh Vinh Le và cộng sự, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường 

thiếu lao động có tay nghề cao và thiếu trang thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng hiện đại, cản trở họ áp 

dụng đổi mới sáng tạo. 

 

5. Kết quả và thảo luận 

Như đã đề cập ở trên, các doanh nghiệp ở Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ tạo ra doanh thu thuần chiếm khoảng 26% 

tổng doanh thu thuần của khối doanh nghiệp. Do đó, nếu tìm ra được đề xuất giúp đổi mới mô 

hình kinh doanh của DNVVN thì sẽ có tác động tích cực tới nền kinh tế Việt Nam. 

Theo Quoc Trung Pham, khác với các doanh nghiệp lớn, DNVVN rất linh hoạt trong việc 

thay đổi và thích nghi với các áp lực về kinh tế và nhu cầu về thị trường. Tuy nhiên, các doanh 

nghiệp này thường thiếu lao động có tay nghề cao, thiếu trang thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng hiện 

đại. Những thiếu sót này đã cản trở họ áp dụng đổi mới sáng tạo ( Danh Vinh Le và cộng sự, 

2023). 

Theo khung lý thuyết nhóm tôi đã đề cập phía trên, Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence 

- AI) có tác động lớn đối với việc đổi mới mô hình kinh doanh, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh 

và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp. Để làm rõ hơn các luận điểm trên, 

nhóm chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 3 ví dụ về tác động của AI (Artificial Intelligence) lên 

đổi mới mô hình kinh doanh tại 3 nước Thái Lan, Đức và Mỹ. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm 

phát huy những điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu trong mô hình kinh doanh của DNVVN 

dưới tác động của AI (Artificial Intelligence). 

Từ tình huống ThaiBev của Thái Lan, nhóm chúng tôi nhận thấy được những điều sau: (1) 

AI (Artificial Intelligence) có thể được sử dụng để tự động hóa nhiều tác vụ hiện đang được 

thực hiện bởi con người, điều này có thể tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng 

và chiến lược hơn; (2) AI (Artificial Intelligence) có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả của 

nhiều quy trình kinh doanh, dẫn đến giảm chi phí và tăng năng suất; (3) AI (Artificial 

Intelligence) có thể được sử dụng để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu 

của khách hàng, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi đầu trong cuộc cạnh tranh với các công 

ty khác.  

Từ tình huống Netflix, nhóm chúng tôi đề xuất một số cách cụ thể DNVVN có thể ứng 

dụng để đổi mới mô hình kinh doanh: (1) thay đổi kênh phân phối phù hợp xu hướng tiêu dùng 

của khách hàng, ví dụ bán sản phẩm/dịch vụ qua các nền tảng thương mại điện tử, để tiếp cận 

đến nhiều khách hàng hơn, từ đó tăng doanh thu; (2) áp dụng AI để nâng cao cải thiện chăm 

sóc khách hàng, giúp tăng sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng; (3) áp dụng công nghệ 

để phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả các hoạt động, từ đó cải thiện dịch vụ. Tóm lại, các 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Danh%20Vinh%20Le
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DNVVN nước ta phải luôn đổi mới, linh hoạt và biết cách tận dụng các công nghệ hiện đại nhất 

để nắm bắt thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả hoạt động. 

Từ tình huống của Đức, các DNVVN ở Việt Nam có thể áp dụng những đề xuất sau: (1) 

tìm và mua các dịch vụ kỹ thuật số phù hợp với tình hình của doanh nghiệp để giúp doanh 

nghiệp tự động hóa việc vận hành, kết nối với khách hàng và nhà cung cấp một cách hiệu quả 

hơn; (2) sử dụng phần mềm mã nguồn mở vì chúng thường miễn phí và có tính linh hoạt. Ví 

dụ: các DNVVN có thể sử dụng phần mềm mã nguồn mở như Hadoop và Spark để phân tích 

dữ liệu hoặc ROS để kiểm soát tài nguyên; (3) đối với các DNVVN không có nguồn lực nội bộ 

để quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thì có thể hợp tác với một nhà cung cấp công nghệ để nhận 

được sự hỗ trợ về kiến thức chuyên môn và đào tạo nhân lực. 

 

6. Kết luận 

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) có thể tạo ra nhiều cơ hội, không chỉ cho các 

tổ chức lớn mà còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Thông qua phân tích 3 công ty tại 

Thái Lan, Đức và Mỹ, chúng tôi nhận thấy AI (Artificial Intelligence) có tác động tích cực đến 

đổi mới mô hình kinh doanh của các DNVVN, từ đó đưa ra các đề xuất giúp các doanh nghiệp 

đạt được lợi thế cạnh tranh và cải thiện hiệu quả hoạt động. Để tối ưu hóa việc áp dụng AI 

(Artificial Intelligence) vào đổi mới mô hình kinh doanh, các DNVVN ở Việt Nam cần chú 

trọng đầu tư công nghệ; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cơ sở hạ tầng; luôn 

linh hoạt và sẵn sàng đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Vì AI có khả năng phân tích, 

suy đoán và có tri thức để tư vấn nên AI có thể sản sinh cái mới thông qua công nghệ tự sinh 

“Generative”. Ở Việt Nam gần đây chính phủ có đưa ra quyết sách lớn đó là giao cho tập đoàn 

Viettel nghiên cứu, thử nghiệm phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và trợ lý ảo cho cán 

bộ, công chức tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây có thể là một cơ hội cũng như một thách 

thức lớn đối với các DNVVN Việt Nam. 

Bước tiếp theo trong nghiên cứu này là kiểm tra và đánh giá các tác động của AI (Artificial 

Intelligence) vào mô hình kinh doanh của các DNVVN ở Việt Nam và thu thập dữ liệu liên 

quan đến trải nghiệm thực tế từ các doanh nghiệp để so sánh với kết quả nghiên cứu trên của 

chúng tôi. 
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